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ĐỀ 1
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM

      I.TRẮC NGIỆM: 4,0 điểm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án B C B A C A C A C C C C D B C B

II.TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu Đáp án
Biểu 
điểm

1
(1,0đ)

- Tính chất vật lí của oxygen:
+ Ở điều kiện thường, oxygen ở thể khí, không màu, không mùi, 
không vị, ít tan trong nước và nặng hơn không khí.

0,75

+ Oxygen hóa lỏng ở -1830C, hóa rắn ở - 2180C. Ở thể lỏng và rắn, 
oxygen có màu xanh nhạt.

0,25

2
(1,0đ)

*) Tác hại và hậu quả của rác thải nhựa: Rác thải nhựa rất 
chậm phân hủy và khi xử lí rác thải nhựa gây ảnh hưởng đến 
môi trường nước và không khí

0,25

* ) Các biện pháp hạn chế lượng rác thải nhựa
- Thay đổi thói quen sử dụng các đồ dùng từ đồ vật bằng nhựa 
như hạn chế sử dụng túi nilong, chai nước, ống hút bằng 
nhựa…
- Tái sử dụng lại các đồ vật làm từ vật liệu nhựa
- Tìm các vật liệu thay thế vật liệu nhựa
- Tuyên truyền đến mọi người tác hại của rác thải nhựa đối với 
môi trường….

0,75

3
(1đ)

-  Khác với tế bào động vật, tế bào thực vật có thêm không bào, 
thành tế bào và lục lạp (tham gia quang hợp)
- Vì thành tế bào thực vật được tạo nên từ một chất rất bền gọi là 
cellulose, đóng vai trò bảo vệ và nâng đỡ cơ thể thực vật giúp thực 
vật có thể đứng vững

0,5

0,5

4
(2,0đ)

a. xác định các đặc điểm giống và khác nhau
          Đặc 
điểm
Sinh vật

Khả năng di 
chuyển

Môi trường 
sống

Số chân

2,0



Cây khế Không Trên cạn Không có
Con gà Có Trên cạn Hai chân
Con thỏ Có Trên cạn Bốn chân
Con cá Có Dưới nước Không có

5
(1,0đ)

 - Cân 2 lần, mỗi lần lấy ra 4 kg, còn lại 2 kg gạo chia đều cho 2  
đĩa cân. Khi nào cân thăng bằng thì gạo trên mỗi đĩa là 1 kg.

1,0


	*) Tác hại và hậu quả của rác thải nhựa: Rác thải nhựa rất chậm phân hủy và khi xử lí rác thải nhựa gây ảnh hưởng đến môi trường nước và không khí
	* ) Các biện pháp hạn chế lượng rác thải nhựa
	- Thay đổi thói quen sử dụng các đồ dùng từ đồ vật bằng nhựa như hạn chế sử dụng túi nilong, chai nước, ống hút bằng nhựa…
	- Tái sử dụng lại các đồ vật làm từ vật liệu nhựa
	- Tìm các vật liệu thay thế vật liệu nhựa
	- Tuyên truyền đến mọi người tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường….
	a. xác định các đặc điểm giống và khác nhau
	Đặc điểm
	Sinh vật
	Khả năng di chuyển
	Môi trường sống
	Số chân
	Cây khế
	Không
	Trên cạn
	Không có
	Con gà
	Có
	Trên cạn
	Hai chân
	Con thỏ
	Có
	Trên cạn
	Bốn chân
	Con cá
	Có
	Dưới nước
	Không có

